TỜ TRÌNH

V/v Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
	  BỘ TÀI CHÍNH
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	DỰ THẢO
	



Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Đánh giá tình hình triển khai:
Ngày 28/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. 
Quá trình thực hiện cho thấy Nghị định số 98/2013/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, hỗ trợ tối đa, hiệu quả công tác quản lý, giám sát, điều hành thị trường bảo hiểm, thị trường xổ số Việt Nam trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả, cụ thể:

1.1. Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:
a) Nghị định số 98/2013/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm được thực hiện một cách nghiêm túc. Cụ thể:

- Về phía cơ quan quản lý, công tác quản lý, giám sát nhà nước về kinh doanh bảo hiểm được đẩy mạnh theo hướng kết hợp giữa quản lý, giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ, tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Cơ quan quản lý đã được kiện toàn về mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt hơn chức năng quản lý, giám sát từ xa và thanh tra, kiểm tra tại chỗ, hỗ trợ thị trường phát triển an toàn, ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm.
Thời gian qua, căn cứ chức năng thanh tra chuyên ngành, các quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP và thực tế vi phạm của doanh nghiệp, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) đã tiến hành xử phạt 10 doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm với tổng số tiền 1.140 triệu đồng.
- Về phía các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm: Trong quá trình hoạt động trên cơ sở quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, đã tự kiểm tra, rà soát hoạt động quản trị, điều hành của doanh nghiệp, giảm thiểu các vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Từ đó góp phần bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện một cách nghiêm túc, duy trì trật tự, kỷ cương thị trường; đấu tranh phòng, chống tiêu cực; phát huy được tác dụng tích cực trong việc răn đe, xử lý đối với các hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

b) Cùng với Luật Kinh doanh bảo hiểm và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP đã tạo nên một hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Cụ thể:

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Trong giai đoạn 2011-2016, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng bình quân 16%/năm. Năm 2016, tổng doanh thu của thị trường đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 86.049 tỷ đồng (tăng 22,64%); tổng số tiền đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 186.572 tỷ đồng (tăng 16,49%), tổng tài sản toàn thị trường đạt 239.413 tỷ đồng (tăng 13,94%), tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn thị trường đạt 52.720 tỷ đồng (tăng 16,24%), tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm là 25.872 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, việc Quốc hội ban hành Bộ Luật hình sự 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP thì quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cũng phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể như sau:

- Thời gian qua, qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện một số doanh nghiệp tự động thay đổi quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới dẫn đến tình trạng giảm phí, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến an toàn tài chính của doanh nghiệp và sự phát triển ổn định, lành mạnh của thị trường. Do đó, Nghị định số 73/2016/8NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc doanh nghiệp phải đăng ký và tuân thủ quy tắc, điều khoản, biểu phí các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ đã đăng ký với Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, quy định xử phạt hành vi vi phạm tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cũng phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng.
- Về tuân thủ các nội dung công bố, thời gian đăng báo nội dung các nội dung các thay đổi của doanh nghiệp bảo hiểm, văn phòng đại diện; phân công, bổ nhiệm thực hiện nhiệm vụ một số chức danh người quản trị điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm; mức trách nhiệm giữ lại trên mỗi đơn vị rủi ro; tỷ lệ đầu tư từ nguồn vốn đầu tư đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, do vậy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cho phù hợp.
- Quy định về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đã được quy định cụ thể tại Điều 213 Bộ Luật hình sự 2015 và khoản 49 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015 nên Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cũng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Một số quy định không còn phù hợp với thực tế như: Việc phải báo cáo Bộ Tài chính việc thay đổi một số chức danh người quản trị, điều hành; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, quy định cấm trong hoạt động môi giới bảo hiểm…, do vậy Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cần được sửa đổi cho phù hợp.
1.2. Đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số:

Kinh doanh xổ số là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định pháp luật mới được phép kinh doanh. Ngoài các quy định của pháp luật hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số, Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ ban hành đã cụ thể hóa các nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc kiểm soát hoạt động kinh doanh xổ số.

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 đã quy định cụ thể về các nội dung trong việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số như mức xử phạt, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt....; đồng thời Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cũng đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm, như: vi phạm về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, vi phạm về in vé số, phát hành vé số, phân phối vé số, địa bàn kinh doanh xổ số … Như vậy, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP  được ban hành đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc xử phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số. 

Trong 04 năm vừa qua, hoạt động kinh doanh xổ số đã đi vào ổn định và đạt mức tăng trưởng khá cao. Doanh thu hoạt động kinh doanh bình quân tăng 8%/năm. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số 9 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 60.845 tỷ đồng, tăng 7,04% so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách nhà nước bình quân tăng 8%/năm, số nộp NSNN 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 19.547 tỷ đồng, đóng góp nguồn vốn đáng kể cho đầu tư các mục tiêu y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội quan trọng tại các địa phương.

Trong thời gian qua, lĩnh vực kinh doanh xổ số chưa có vướng mắc nào phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, do vậy Bộ Tài chính đề nghị không sửa đổi nội dung liên quan đến lĩnh vực này.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị định:
Việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP là cần thiết, nhằm:
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với quy định tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, quy định về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm tại Điều 213 Bộ luật hình sự năm 2015 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện.
- Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm đối trong công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích:
Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm.

2. Quan điểm chỉ đạo:
Dự thảo Nghị định được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan; phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như thống nhất với các quy định không sửa đổi trong Nghị định số 98/2013/NĐ-CP.

- Bảo đảm phù hợp với thực tế, tính khả thi và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác thi hành.

- Kế thừa những quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, việc sửa đổi, bổ sung chủ yếu được căn cứ vào các quy định mới tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và căn cứ công văn số 4349/BTP-VĐCXDPL ngày 05/12/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lập đề nghị Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018, đề nghị xây dựng Nghị định năm 2017, việc xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP không phải thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị định. Việc xây dựng Nghị định được đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ. 
Trên cơ sở đó, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các hoạt động xây dựng dự thảo Nghị định gồm:

1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị định (Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);

2. Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP;

3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ;

4. Tổ chức các cuộc họp Tổ soạn thảo; các cuộc họp với  Bộ, ngành và các cá nhân, tổ chức liên quan về dự thảo Nghị định;

5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan đối với dự thảo Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ (Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo);
6. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân (từ ngày 28/8//2017 đến ngày 28/10/2017);
7. Ngày    /10/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 14288/BTC-QLBH ngày 24/10/2017 đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định; Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số    /BC-BTP ngày     /10/2017. 
8. Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định để trình Chính phủ (Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trình kèm).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về bố cục của dự thảo Nghị định:
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành và đơn vị liên quan, Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định.
 Dự thảo Nghị định gồm 03 Điều, cụ thể như sau:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung quy định tại một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ, gồm 10 khoản sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP.
- Điều 2: Gồm 04 khoản bãi bỏ quy định tại một số điều Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ 
- Điều 3: Gồm 02 khoản về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định:

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định tại 10 Điều và bãi bỏ quy định tại 04 Điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Dự thảo quy định việc xử phạt các hành vi liên quan đến việc không thực hiện đăng báo, công bố không đúng thời hạn, công bố không đúng về những nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật. Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 16 và Điều 99 của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.  

- Dự thảo quy định rõ việc xử phạt các hành vi liên quan đến việc bổ nhiệm, phân công công việc và thực hiện nhiệm vụ đối với người quản trị điều hành doanh nghiệp. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 9, Điều 10 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cho phù hợp với các quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 25; Điều 30;  điểm d khoản 1 Điều 34 Nghị định 73/2016/NĐ-CP; Điều 15, Điều 16 Thông tư 50/2017/TT-BTC.
- Sửa đổi quy định hành vi vi phạm về giữ lại mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro hoặc tổn thất riêng lẻ từ mức 5% lên 10% cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP. Theo đó, thực hiện sửa đổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP cho phù hợp.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 14 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP về bồi thường, gian lận bảo hiểm cho phù hợp với quy định tại Điều 213 của Bộ Luật hình sự năm 2015.

- Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về xử phạt đối với hành vi không đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí với Bộ Tài chính đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trước khi triển khai và không tuân thủ quy tắc, điều khoản, biểu phí đã đăng ký với Bộ Tài chính cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP. 

- Dự thảo Nghị định bổ sung quy định (Bổ sung vào khoản 2 Điều 29 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP) về hành vi vi phạm quy định về đầu tư vốn chủ sở hữu, đầu tư vào các công ty trong cùng tập đoàn… cho phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 59 và Điều 60 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.
- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt hành vi vi phạm về tách quỹ, phân chia thặng dư (tại Điều 31 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP) cho phù hợp với quy định mới về tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm, phân chia thặng dư quy định tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và 
Thông tư số 50/2017/TT-BTC.

 (Chi tiết tại dự thảo Nghị định trình kèm).

V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

- Ý kiến thứ nhất
- Ý kiến thứ hai...

Trên  đây là những nội dung chính của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. 
Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VT, QLBH.


	BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng


11
5

